
Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

80 TKKC

H24.17-

260120-

170035

Vũ Thành 

Đoàn
17/12/1978

28 Nguyễn Cừ, KP 4, 

Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh

03607800528

7

09085778

80

hungcuong46

ktxd@gmail.c

om.txt

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 19

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

Điện 5 (PECC5)

Cấp 

mới
04/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19
Cấp 

mới

81 QLDA

H24.17-

260120-

170031

Đinh Anh 

Tuấn
16/09/1971

Tổ 7, Phú Diễn, Bắc 

Từ Liêm, TP Hà Nội

00107102062

1

09833229

69

dinhanhtuan7

1@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và CN

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 22

Công ty Cổ phần 

tư vấn XDCN và 

Đô thị Việt Nam

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 22
Cấp 

mới

82 ĐGXD

H24.17-

260120-

170033

Hồ Thị Thu 

Thủy
24/01/1989

P404 CC Vp5 Linh 

Đàm, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội

04018900027

0

09666366

03

thuyhothu018

9@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
I HAP 14

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn thiết 

kế và đầu tư xây 

dựng-Bộ Quốc 

Phòn.

Cấp 

mới
15/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

83 GSLĐ

H24.17-

260120-

170032

Nguyễn Thái 

Sơn
02/02/1984

Hiệp Lục, thị trấn 

Đình Quán, Đồng 

Nai

07508402188

3   

09176721

55

nguyenthaiso

n0202@gmail

.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 18

Công ty TNHH 

Xây dựng cơ điện 

Trí Trung

Cấp 

mới
25/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Bán 

công Tôn 

Đức 

Thắng

84 GSXD

H24.17-

260120-

170064

Trần Hữu 

Trọng
13/04/1991

Chung cư Anland 

Complex, đường 

Nguyễn Thanh Bình, 

Phường Dương Nội, 

Thành Phố Hà Nội

03509100936

3

08656556

80

trantrong0504

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty cổ phần 

tư vấn giao thông 

vận tải

Cấp 

mới
01/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

85 GSXD

H24.17-

260120-

170063

Mai Vũ Tuấn 21/10/1986

CT15 Tổ 38 Phương 

liệt, Thanh Xuân, Hà 

Nội

00108301639

8

09484554

44

vutuan.kts@g

mail.com

Kiến trúc sư - 

Kiến trúc

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty TNHH 

Tư vấn quản lý 

xây dựng DELTA

Cấp 

mới
29/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

86 GSXD

H24.17-

260120-

170062

Bùi Đức 

Phương
07/02/1986

P806 tòa A Cc cao 

tầng Sông Nhuệ, 

Kiến Hưng, Hà Nội

01708600108

4

09682333

85

ducphuong.hb

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty cổ phần 

tư vấn giao thông 

vận tải

Cấp 

mới
08/01/2026

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

87 ĐGXD

H24.17-

260120-

170080

Đỗ Doãn 

Tuyền
15/11/1991

Xóm 2 Chương 

Dương, Thường Tín, 

Hà Nội

00109100419

0

03553774

49

dodoantuyen5

5cb1@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình biển

Định giá xây 

dựng
I HAP 11

Công ty cổ phần 

năng lượng xanh 

Toàn Cầu

Cấp 

mới
14/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

88 QLDA

H24.17-

260120-

170077

H24.17-

260123-

170040

Ngô Hồ 

Phương
26/03/1977

9 ngõ 41 PC/Kiên tổ 

27, Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, Hà Nội

02407700018

4

09830556

68

ngohophuong

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 15

Công ty cổ phần 

tư vấn XDCN và 

đô thị Việt Nam

Cấp 

mới
20/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

PHÒNG THI SỐ 02
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 365 ngày 27 tháng 02 năm 2026)



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 15
Cấp 

mới

89 GSLĐ

H24.17-

260120-

170067

Đào Nhật 

Hoàng
02/10/1982

2/19/17/32/143 Tôn 

Đức Thắng, Lê Chân, 

Hải Phòng

03108200817

8

09616084

26

nhathoang1

81955@gm

ail.com

Kỹ sư điện dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 20
Công ty TNHH 

Kinden Viet Nam

Cấp 

mới
10/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

90 KSĐH

H24.17-

260120-

170065

Phạm Văn 

Toại
10/04/1986

Số 7 phường Đông 

Bắc, khu đô thị Cựu 

Viên, phường Kiến 

An, thành phố Hải 

Phòng

03108601133

5

09839552

39

toaiks17@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Khảo sát Địa hình I HAP 12

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

đô thị và phát 

triển công nghiệp

Cấp 

mới
09/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải

91 ĐGXD

H24.17-

260120-

170066

Chử Hoài 

Trung
22/05/1998

Thôn 1 Vạn Phúc, 

Thanh Trì, Hà Nội

00109802733

7

09642156

28

chuhoaitrun

g@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
III HAP 04

Công ty cổ phần 

xây dựng 

Coteccons

Cấp 

mới
05/9/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 04

Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 04
Cấp 

mới

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

III HAP 04
Cấp 

mới

92 GSXD

H24.17-

260121-

170036

Nguyễn Xuân 

Trung
07/03/1988

09/708 Lê Thánh 

Tông, Đông Hải 1, 

Hải An, Hải Phòng

03108800713

7

07692510

21

nguyenxuant

rung070319

88@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 08

Công ty TNHH 

Toshin 

Development Việt 

Nam

Cấp 

mới
12/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

93 GSXD

H24.17-

260121-

170003

Nguyễn Văn 

Âu
14/05/1989

CH1120-Hh03b TDP 

số 4, Cự Khê, Thanh 

Oai, Hà Nội

03008900919

3

09624386

82

aunguyenvan

pcc4@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12
Công ty cổ phần 

Coninco 3C

Cấp 

mới
04/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH dân 

lập Hải 

Phòng

94 KSĐH

H24.17-

260121-

170004

Hoàng Văn 

Thành
26/04/1974

Tổ 5E, khu phố 1, 

Bửu Long, thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai

03307401128

5

09381957

89

Hoangvantha

nhttp@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

trắc địa và bản 

đồ

Khảo sát Địa hình I HAP 14
Công ty TNHH 

Ngân Hải

Cấp 

mới
12/04/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa - 

ĐH quốc 

gia 

TPHCM

95 GSXD

H24.17-

260121-

170011

Đặng Đức 

Phòng
17/07/1978

Lô 40A1, thôn Phúc 

Thượng, phường Vũ 

Phúc, tỉnh Hưng Yên

03407800766

1

09751421

99

quocphong68

68@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 13

Công ty TNHH 

đầu tư thương 

mại và xây dựng 

225

Cấp 

mới
28/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Lương 

Thế Vinh

96 GSXD

H24.17-

260121-

170012

Lê Quốc Anh 23/12/1977

556/14 Nguyễn An 

Ninh, P. Nguyễn An 

Ninh, TP Vũng Tàu, 

BR-VT

00107704031

5

09182863

75

lqanh78@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình Biển - 

Dầu khí

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 24
Công ty cổ phần 

Dicera Holdings

Cấp 

mới
10/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

97 GSLĐ

H24.17-

260121-

170018

Nguyễn Bá 

Hưng
25/05/1994

Thôn Ngọc Trì, Bình 

Định, Lương Tài, Bắc 

Ninh

02709400847

1

08178931

48

bahung25059

4@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 8

Công ty cổ phần 

tư vấn và xây 

dựng công trình 

Việt Nam

Cấp 

mới
19/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

địa chất

mailto:nhathoang181955@gmail.com
mailto:nhathoang181955@gmail.com
mailto:nhathoang181955@gmail.com
mailto:toaiks17@gmail.com
mailto:toaiks17@gmail.com
mailto:chuhoaitrung@gmail.com
mailto:chuhoaitrung@gmail.com
mailto:chuhoaitrung@gmail.com
mailto:nguyenxuantrung07031988@gmail.com
mailto:nguyenxuantrung07031988@gmail.com
mailto:nguyenxuantrung07031988@gmail.com
mailto:nguyenxuantrung07031988@gmail.com
mailto:lqanh78@gmail.com
mailto:lqanh78@gmail.com


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

98 QLDA

H24.17-

260121-

170039

Nguyễn Mai 

Anh
24/01/1958

62 Đặng Tiến Đông, 

Trung Liệt, Đống Đa, 

Hà Nội

03405801062

2

09689618

75

Khacmai070

8@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 11

Công ty TNHH 

Nam Tiến

Cấp 

mới
24/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

học 

vừa 

làm

ĐH Xây 

dựng

99 GSXD

H24.17-

260121-

170053

Nguyễn 

Thành Nam
09/04/1974

503-17T2 Hapulico 1 

Nguyễn Huy Tưởng, 

TXT, Thanh Xuân, 

Hà Nội

03807400000

9  

09135111

11

namvinaincon

@gmail.com

Kỹ sư Tin học 

Xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 29

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

Vinaincon

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

100 GSXD

H24.17-

260121-

170043

Trần Xuân 

Dũng
20/07/1985

P406 P9 Đô thị Việt 

Hưng, Hà Nội

03608500706

2

09046666

47

tranxuandung

8@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17
Công ty cổ phần 

Coninco 3C

Cấp 

mới
18/07/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

101 GSXD

H24.17-

260121-

170042

Vũ Mạnh 

Cường
27/10/1988

TDP số 1, Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

03708800327

3

09852407

04

vucuong061

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty TNHH 

Kiến trúc Sao 

Mộc

Cấp 

mới
25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

102 GSLĐ

H24.17-

260121-

170054

Vũ Văn Ninh 03/09/1990

TDP Thống Nhất, TT 

Kiến Xương, Kiến 

Xương, Thái Bình

03409000127

0

09859365

50

Vuninh0309

90@gmail.c

om

Kỹ sư Điện công 

nghiệp và Dân 

dụng

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 10

Công ty cổ phần 

Texo Tư vấn và 

đầu tư

Cấp 

mới
17/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy - 

Liên 

thông

ĐH Điện 

lực

103 GSLĐ

H24.17-

260121-

170055

Đỗ Tấn 

Phước
06/07/1979

146/59/18/18B Vũ 

Tùng, P02, Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh

05807900574

2

09097279

77

Tanphuoc.tie

nphuc@gmail

.com

Kỹ sư Điện khí 

hòa và cung cấp 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 22
Công ty TNHH tư 

vấn dự án Seas

Cấp 

mới
11/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TPHCM

104 GSXD

H24.17-

260121-

170056

Nguyễn 

Thanh Giang
15/04/1988

KN ở Hưng Thịnh, 

Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội

03808801143

3

09792957

59

giangnt@gm

ail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 15
Công ty Cổ phần 

PC1 Mỹ Đình

Cấp 

mới
01/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

105 GSLĐ

H24.17-

260121-

170065

Nguyễn Hữu 

Anh Tú
09/02/1997

Thôn Trung Long, 

Thanh Lĩnh, Thanh 

Chương, Nghệ An

04009701663

4

03676887

91

anhtu97nuce

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 4
Công ty cổ phần 

kỹ thuật Hà Nội

Cấp 

mới
28/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

106 GSXD

H24.17-

260121-

170072

Dương Văn 

Thơ
17/12/1986

Thôn Đạo Khê, 

Trung Hưng, Yên 

Mỹ, Hưng Yên

03308601414

5

09150410

92

duongthoxd@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14
Công ty cổ phần 

Coninco 3C

Cấp 

mới
28/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Đông 

Đô

107 GSLĐ

H24.17-

260121-

170061

Chu Thiện 

Nhân
27/10/1992

Xóm 14, Tân Sơn, 

Đô Lương, Nghệ An

04009203854

4

03985074

00

thiennhan27

1092@gmail

.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 11

Công ty TNHH 

Sam Sung 

Electronics Việt 

Nam Thái 

Nguyên

Cấp 

mới
19/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Công 

nghiệp 

Hà Nội

108 GSXD

H24.17-

260121-

170057

Nguyễn Văn 

Trường
26/02/1990

Xóm 11 Nghĩa Thái, 

Nghĩa Hưng, Nam 

Định

03609000661

4

09689976

68

truongx2008

@gmail.com

Kỹ sự xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty TNHH 

Apave Châu Á - 

Thái Bình Dương

Cấp 

mới
15/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

109 GSXD

H24.17-

260121-

170079

Võ Công 

Phúc
20/10/1983

Khối Đoàn Kết, Nghi 

Thủy, Cửa Lò, Nghệ 

An

08708300338

7

09826530

45

phuclong83

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 15

Công ty TNHH 

xây dựng 156 

Nghệ An

Cấp 

mới
27/5/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy
ĐH Vinh

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 15

Cấp 

mới

110 GSLĐ

H24.17-

260121-

170081

Ngô Văn 

Nam
15/11/1999

Thôn An Ninh, Yên 

Lộc, Ý Yên, Nam 

Định

03609900438

0

09848656

69

namngo.gtvt

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

nhiệt

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 3
Công ty cổ phần 

Renai Việt Nam

Cấp 

mới
23/07/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

mailto:Khacmai0708@gmail.com
mailto:Khacmai0708@gmail.com
mailto:Khacmai0708@gmail.com
mailto:Vuninh030990@gmail.com
mailto:Vuninh030990@gmail.com
mailto:Vuninh030990@gmail.com
mailto:giangnt@gmail.com
mailto:giangnt@gmail.com
mailto:thiennhan271092@gmail.com
mailto:thiennhan271092@gmail.com
mailto:thiennhan271092@gmail.com
mailto:phuclong83@gmail.com
mailto:phuclong83@gmail.com
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chú
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Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

111 GSLĐ

H24.17-

260121-

170083

Ngô Minh 

Tùng
10/11/1989

C311 Cc Himlam, 

Thạch Bàn, Long 

Biên, Hà Nội

02208900093

4

09635439

61

tungngomin

h@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 14

Ban quản lý dự 

án các công trình 

điện Miền Bắc - 

Chi nhánh Tổng 

Công ty truyền tải 

điện Quốc Gia

Cấp 

mới
06/7/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

112 TKKC

H24.17-

260121-

170092

Trần Trọng 

Nghĩa
28/12/1989

Xóm Xuân Hoa, 

Nghi Đức, thành phố 

Vinh, Nghệ An

04008902430

0

09166218

16

nghiace17@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

III HAP 10

Công ty TNHH 

xây dựng 156 

Nghệ An

Cấp 

mới
10/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy
ĐH Vinh

113 GSXD

H24.17-

260121-

170089

Đoàn Chí 

Trung
12/01/1984

Thôn Hưng Đạo, Nga 

Thủy, Nga Sơn, 

Thanh Hóa

03808404644

2

03666456

88

Maigiang3b

@gmail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 17

Công ty cổ phần  

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
23/4/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

TKCTN

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 17
Cấp 

mới

114 GSLĐ

H24.17-

260121-

170088

Nguyễn Văn 

Cao
26/03/1987

Cổ Điển, Hải Bối, 

Đông Anh, Hà Nội

00108701026

4

09757826

23

nguyenvancao

1987@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng - 

ngành cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 14

Công ty cổ phần 

tư vấn công nghệ, 

thiết bị và kiểm 

định xây dựng - 

Coninco

Cấp 

mới
23/7/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

115 GSLĐ

H24.17-

260121-

170086

Trần Văn 

Quỳnh
04/10/1989

TDP Yên Bình, Đình 

Xuyên, Gia Lâm, Hà 

Nội

03608900785

9

09691232

68

quynhtv@pc

2mydinh.vn

Kỹ sư kỹ thuật 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

II HAP 8
Công ty Cổ phần 

PC1 Mỹ Đình

Cấp 

mới
26/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

116 GSXD

H24.17-

260122-

170008

Trần Văn 

Dương
20/08/1987

Thôn Duyên Hưng, 

Nam Lợi, Nam Trực, 

Nam Định

03608700912

1

09871427

74

Tranduonguc

e@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Viện KHCN xây 

dựng – Bộ xây 

dựng

Cấp 

mới
01/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

117 TKQH

H24.17-

260122-

170021

Nguyễn 

Khánh Ly
03/11/1996

Tổ 1, Việt Hưng, 

Long Biên, Hà Nội

00119602787

4

09741410

00

lybnguyen.ha

u@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

đô thị

Thiết kế quy 

hoạch xây dựng
II HAP 6

Công ty cổ phần 

kiến trúc TONA

Cấp 

mới
23/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

TKCTN

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 6
Cấp 

mới

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 6
Cấp 

mới

mailto:tungngominh@gmail.com
mailto:tungngominh@gmail.com
mailto:tungngominh@gmail.com
mailto:quynhtv@pc2mydinh.vn
mailto:quynhtv@pc2mydinh.vn


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

118 GSXD

H24.17-

260122-

170031

Thái Đình 

Mạnh
20/10/1982

Khối 10, Lê Lợi, 

thành phố Vinh, 

Nghệ An

04008202678

1

09831341

32

manhksxd@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18
Công ty Cổ phần 

Coninco 3C

Cấp 

mới
12/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

119 KSĐH

H24.17-

260122-

170038

Nguyễn Hải 

Nam
18/02/1989

Xóm 7 – Nghi Trung 

– Nghi Lộc – Nghệ 

An

04008902836

8

03785259

82

Namtmv37@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

Trắc địa – Bản 

đồ

Khảo sát Địa hình III HAP 7

Công ty Cổ phần 

Đầu Tư xây dựng 

thương mại và 

thiết bị Việt Nam

Cấp 

mới
30/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Hà Nội

120 TKĐT

H24.17-

260122-

170039

Hoàng Ngọc 

Thắng
30/01/1975

87 Phạm Công Trứ, 

phường Cát Lái, TP 

Hồ Chí Minh

01907501354

8

09123079

80

phucthanhptc

@gmail.com

Kỹ sư Bảo đảm 

an toàn đường 

thuỷ; Kỹ sư 

Công trình thuỷ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

I HAP 29

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư 

Công trình Hàng 

hải Việt Nam

Cấp 

mới
22/11/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

121 GSXD

H24.17-

260122-

170044

Trần Hữu 

Thắng
04/02/1982

P1906A, Phường 

Định Công, Tp. Hà 

Nội

02508200031

3

09861082

93

thangthad1@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

thủy lợi - thủy 

điện

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20
Công ty TNHH 

NISHIMATSU Việt 

Nam

Cấp 

mới
24/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

Dựng

122 GSXD

H24.17-

260122-

170045

Nguyễn Văn 

Lộc
06/06/1988

31 Khương Thượng, 

Phường Kim Liên, 

Hà Nội

03407701287

5

09121058

26

locdkt@gmail

.com

Kỹ sư thuỷ lợi 

ngành công trình 

thuỷ lợi

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 25

Trung tâm Khoa 

học và Triển khai 

kỹ thuật Thủy lợi

Cấp 

mới
26/03/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

123 GSXD

H24.17-

260122-

170060

Ngô Phú 

Khánh
15/02/1989

72 Hoàng Văn Thụ, 

Vạn Thắng, Nha 

Trang, Khánh Hòa

04908900520

3

09058179

51

asidec.group

@gmail.com
Kiến trúc sư

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14
Công ty TNHH MTV 

kiến trúc và nội thất 

Asidec

Cấp 

mới
03/03/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH kiến  

trúc 

thành 

phố 

HCM

TKQH
Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 14

Cấp 

mới

124 ĐGXD

H24.17-

260122-

170063

Hoàng Văn 

Đức
01/04/1994

Thôn Nội Đồng 1, 

Bình Lục, Ninh Bình.

03509400988

1 

09734910

78

bttvxd7813@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
III HAP 8

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

và kinh doanh 

thương mại B&T

Cấp 

mới
18/10/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

Vận tải

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 8
Cấp 

mới

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

III HAP 8
Cấp 

mới

125 ĐGXD

H24.17-

260122-

170068

Nguyễn Tiến 

Đạt
17/12/1991

1114G4 FiveStar số 2 

Kim Giang, Khương 

Đình, Hà Nội.

03409100441

0 

09779014

92

datnt1712@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình Biển

Định giá xây 

dựng
II HAP 11

Công ty CP tư vấn 

xây dựng và kinh 

doanh thương mại 

B&T

Cấp 

mới
24/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 11
Cấp 

mới



Số 
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(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

126 GSXD

H24.17-

260122-

170072

Phạm Văn 

Thụy
25/05/1987

Tòa A8 - Chung cư 

An Bình City - KĐT 

Thanh phố Giao lưu - 

TDP Hoàng 21, 

phường Phú Diễn, TP 

Hà Nội

03008702053

6 

09756813

59

bttvxd7813@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 14

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

và kinh doanh 

thương mại B&T

Cấp 

mới
13/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

III HAP 14
Cấp 

mới

127 GSXD

H24.17-

260122-

170058

Vũ Văn 

Dương
11/04/1987

Hưng Đạo Đông 

Đông Quang, Đông 

Hưng, Thái Bình

03408700390

4

09646118

16

auduonggtvt

@gmail.com

Xây dựng cầu - 

đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15
Công ty Cổ phần 

kỹ thuật DDA

Cấp 

mới
16/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

128 GSXD

H24.17-

260122-

170059

Quách Gia 

Văn
02/01/1996

đường trần phú, hồng 

bàng, hải phòng

03109600756

6

07773116

92

qgv211996@

gmail.com

kĩ sư công trình 

biển

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 4
Công ty CP tư vấn 

thiết kế quy hoạch 

xây dựng COZY

Cấp 

mới
23/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải

129 GSXD

H24.17-

260122-

170076

Nguyễn Đăng 

Thuấn
25/03/1972 21 trần phú

02707200550

9

09887792

94

dangthuan@g

mail.com
kĩ sư xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 25
Công ty TNHH Xây 

dựng và thương mại 

Đại Hưng

Cấp 

mới
25/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Học viện 

Kỹ thuật 

quân sự

130 GSLĐ

H24.17-

260122-

170084

Nguyễn Bá 

Quang
03/04/1987

Căn hộ 2208 - tòa 

CT2, Tổ dân phố 

Dearm Town, 

Phường Xuân 

Phương, Hà Nội

04008700769

1

09495057

77

quang@renai.

vn

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 12
Công ty cổ phần 

kỹ thuật Hà Nội

Cấp 

mới
09/10/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

Dựng

131 GSXD

H24.17-

260122-

170086

Nguyễn Văn 

Bá
28/09/1990

xóm Mỹ Sơn, xã Đại 

Huệ, tỉnh Nghệ An

04009003717

5

09740862

46

ba53xd1.xdhn

@gmail.com

Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật công trình 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12
Công ty TNHH 

Vinashark

Cấp 

mới
28/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

Dựng

132 GSXD

H24.17-

260122-

170092

Phan Duy 

Bình
15/03/1986

Nhóm 8 Đông Viên, 

Quảng Oai, Hà Nội

00108605286

0 

09797122

23

bttvxd7813@

gmail.com

Công nghệ Kỹ 

thuật xây đựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 13

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

và kinh doanh 

thương mại B&T

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Cao 

đẳng

ĐH Công 

nghệ 

Giao 

thông vận 

tải

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 13
Cấp 

mới

133 GSLĐ

H24.17-

260123-

170020

Nguyễn Văn 

Đảng
10/01/1990

Xóm Bục Trại, Mỹ 

Thành, Yên Thành, 

Nghệ An

04009002999

0

09898748

11

dangx3@gma

il.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 13

Công ty Cổ phần 

cơ điện Minh 

Quang

Cấp 

mới
16/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Điện 

Lực

134 GSXD

H24.17-

260123-

170022

Nguyễn Văn 

Tuân
03/01/1986

Thôn Rưỡng Trực 

Nam, Nam Thắng, 

Tiền Hải, Thái Bình

03408600385

8

09745656

65

nguyenvantua

nyt86@gmail.

com

KỸ THUẬT 

CÔNG TRÌNH 

XÂY DỰNG

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 10

Công ty cổ phần 

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
01/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Lương 

Thế Vinh



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

135 GSXD

H24.17-

260123-

170025

Trần Văn Anh 03/02/1987

Tổ dân phố số 1, Mễ 

Trì, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

04208701027

5

09760869

99

anhtran6999

@gmial.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Ban Quản lý dự 

án các công trình 

Điện miền Bắc - 

Chi nhánh Tổng 

công ty Truyền tải 

Điện Quốc Gia

Cấp 

mới
29/08/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

136 TKQH

H24.17-

260123-

170027

Nguyễn Đăng 

Quốc Anh
18/06/2000

Dục Nội, Việt Hùng, 

Đông Anh, Hà Nội.

00120000838

7 

09688032

38

nqa186z.cv@

gmail.com

kĩ thuật cơ sở hạ 

tầng

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III HAP 2

Công ty CP thiết kế 

quy hoạch kiến trúc 

cảnh quan Hà Nội

Cấp 

mới
04/06/2025

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Đà 

Nẵng

137 GSXD

H24.17-

260123-

170030

Nguyễn Tùng 

Sơn
14/09/1982

Số 198, tổ 5, khu 

Công Nông, phường 

Mạo Khê, tỉnh Quảng 

Ninh

02208201422

5
9.64E+08

tungson914@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD và CN

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 19

Công ty CP Tân 

Kiến Thịnh Việt 

Nam

Cấp 

mới
10/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 19

Cấp 

mới

138 TKQH

H24.17-

260123-

170031

Nguyễn Viết 

Nhẫn
04/03/1998

Xóm 8, Thôn Thụy 

Khuê, Xã Quốc 

Oai,Thành phố Hà 

Nội

00109801592

3 

03325440

63

kts.nhanviet9

8@gmail.com

Kiến trúc sư Quy 

hoạch vùng và 

đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III HAP 4

Công ty CP thiết 

kế quy hoạch kiến 

trúc cảnh quan Hà 

Nội  

Cấp 

mới
07/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

139 TKQH

H24.17-

260123-

170036

Nguyễn Thị 

Kim Ngân
09/05/1981

Tập thể Z176 Tổ dân 

phố Đường 5, xã Gia 

Lâm, Hà Nội

00118100415

0 

09831915

81

prnguyenkim

ngan@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

hạ tầng đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
I HAP 19

Công ty CP thiết 

kế quy hoạch kiến 

trúc cảnh quan Hà 

Nội

Cấp 

mới
29/11/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

140 GSXD

H24.17-

260123-

170039

Nguyễn 

Thanh Lâm
02/08/1980

Vân Điền, Hoạt 

Giang, Hà Trung, 

Thanh Hóa

03808000382

5

09364687

95

nguyenthanhl

am3c@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20
Công ty Cổ phần 

Coninco 3C

Cấp 

mới
25/02/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

Dựng

141 TKTL

H24.17-

260123-

170042

Phan Minh 

Hùng
08/07/1972

Mỹ Thạch Bắc, Tân 

Thạnh, Tp Tam Kỳ, 

Quảng Nam

04907202274

9

09834382

38

hungqlda@icl

oud.com

Kỹ sư  Xây dựng 

Thủy lợi - Thủy 

điện

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Thủy lợi, đê 

điều

II HAP 29

Công ty Cổ phần 

tư vấn và xây 

dựng Bách Khoa

Cấp 

mới
26/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH kỹ 

thuật - 

Đại học 

Đà Nẵng

142 GSXD

H24.17-

260123-

170049

Bùi Tú 19/09/1985

Dãy B P58 TT bệnh 

viện Phụ Sản, 

phường Láng, Hà Nội

00108500412

2 

09863762

80

buitu85@gma

il.com
Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18
Ban QLDA lưới điện 

- Tổng công ty điện 

lực Miền Bắc

Cấp 

mới
21/07/2025

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

Học viện 

Kỹ thuật 

quân sự

143 GSXD

H24.17-

260123-

170044

Lại Hoàng 

Đăng
07/12/1997

Thôn Tam Thắng, 

Nghĩa Châu, Nghĩa 

Hưng, Nam Định

03609701547

2  

03336860

62

danglaihoang

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 5

Công ty cổ phần 

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
07/03/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 5

Cấp 

mới

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 5

Cấp 

mới

144 GSLĐ

H24.17-

260123-

170048

Lê Mạnh 

Cường
23/11/1972

Tổ 13,phường Định 

Công, Hà Nội.

01507200372

8

09620002

28

cuonglmbqld

a@gmail.com

Kỹ sư Điện khí 

hoá - Cung cấp 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 22
Ban QLDA lưới điện 

- Tổng công ty điện 

lực Miền Bắc

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH kỹ 

thuật 

Công 

nghiệp

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 22

Cấp 

mới

145 TKM

H24.17-

260123-

170050

Nguyễn Mạnh 

Hùng
15/08/1981

407, Kp4 Quang 

Vinh, Thành Phố 

Biên Hoà, Đồng Nai

02208100648

3

09746561

38

inanmh@gma

il.com
Khai thác mỏ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Khai thác 

mỏ

II HAP 19
Công ty TNHH Mỏ 

Khoáng Sản

Cấp 

mới
02/08/8101

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Mỏ - 

Địa chất

146 TKQH

H24.17-

260123-

170054

Dương Ngọc 

Quế
11/09/2000

Cao Xá, Tân Yên, 

Bắc Giang

02420001355

5

03726723

99

que2000911

.1@gmail.co

m

Kiến trúc sư - 

Quy hoạch vùng 

và đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III HAP

2 năm 

6 

tháng

Công ty TNHH 

Phát triển tư vấn 

tổng hợp Trọng 

Nghiệp 

Cấp 

mới
22/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP

2 năm 

6 

tháng

Cấp 

mới

147 TKKC

H24.17-

260123-

170055

Đỗ Quang 

Thành
15/10/1986

Thôn Nhân Giả, Vinh 

Quang, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng.

03108600050

7

09838688

95

thanhdq.ctt.v

imaru@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

II HAP 17

Công ty cổ phần 

Kỹ thuật xây 

dựng ACI E&C

Cấp 

mới
18/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 17
Cấp 

mới

148 TKQH

H24.17-

260123-

170061

Nguyễn Ngọc 

Hùng
01/04/1991

Số 17 ngách 2 ngõ 

135 Núi Trúc, Kim 

Mã, Ba Đình, Hà Nội

03409101138

1

09673529

89

Kts.huyhung

989@gmail.

com

Kiến trúc sư
Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 10

Công ty TNHH 

Phát triển tư vấn 

tổng hợp Trọng 

Nghiệp 

Cấp 

mới
18/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kinh 

doanh và 

công 

nghệ Hà 

Nội

149 GSLĐ

H24.17-

260123-

170052

Bùi Quang 

Hưng
31/05/1980

Bách Phượng 4, An 

Thắng, An Lão, Hải 

Phòng

03108000057

0

09061998

80

buiquanghun

g1979@gmail

.com

Kỹ sư điện - Tự 

động hoá xí 

nghiệp công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 16

Công ty cổ phần 

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
09/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật 

công 

nghiệp

TKCĐ

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 16
Cấp 

mới

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 16

Cấp 

mới

mailto:que2000911.1@gmail.com
mailto:que2000911.1@gmail.com
mailto:que2000911.1@gmail.com
mailto:thanhdq.ctt.vimaru@gmail.com
mailto:thanhdq.ctt.vimaru@gmail.com
mailto:thanhdq.ctt.vimaru@gmail.com
mailto:Kts.huyhung989@gmail.com
mailto:Kts.huyhung989@gmail.com
mailto:Kts.huyhung989@gmail.com


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

150 KSĐH

H24.17-

260123-

170063

Phạm Xuân 

Quyết
16/12/1982

Phòng 907A Chung 

cư An Lạc, 45 Lưu 

Hữu Phước, Phường 

Từ Liêm, TP. Hà Nội

03408201627

9

09622362

62

pxquyet82@g

mail.com
Kỹ sư trắc địa Khảo sát Địa hình I HAP 16

Công ty cổ phần 

Khảo sát và thiết 

kế Việt Nam

Cấp 

mới
09/07/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Mỏ 

địa chất 

151 GSLĐ

H24.17-

260123-

170067

Phan Tuấn 

Anh
16/09/1994

TDP 11 Đằng Hải 

Hải An Hải Phòng

03109400934

5

09034765

69

anh.phantuan

@vsip.com.v

n

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện, Điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 08

Công ty CP tư 

vấn đầu tư và 

thương mại 

Thành An

Cấp 

mới
22/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Mỏ 

địa chất 

152 TKQH

H24.17-

260123-

170068

Nguyễn 

Thành Đạt
17/03/1993

P508 N16 CC Đông 

Phát 2, Đông Vệ, TP 

Thanh Hoá, Thanh 

Hoá

03809201275

7

09769605

74

datnguyen.kts

92@gmail.co

m

Kiến trúc sư 
Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 10

Công ty TNHH 

Phát triển tư vấn 

tổng hợp Trọng 

Nghiệp 

Cấp 

mới
16/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kinh 

doanh và 

công 

nghệ Hà 

Nội

153 GSXD

H24.17-

260123-

170082

Nguyễn Văn 

Bình
04/09/1974

Quan Châm, Phú 

Nghĩa, Chương Mỹ, 

Hà Nội

00107466964

1

09030866

98

binhnguyenva

n2011@gmail

.com

Kỹ Sư xây dựng 

công trình thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty CP tư 

vấn thiết kế Cầu 

lớn - Hầm

Cấp 

mới
01/03/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

154 GSLĐ

H24.17-

260123-

170087

Lưu Viết Linh 26/02/1997
Thôn Đoài, xã Thiên 

Lộc, Tp Hà Nội

00109701556

8

09685232

68

luuvietlinh97

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 05

Công ty cổ phần 

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Công 

nghiệp 

Hà Nội

155 GSXD

H24.17-

260123-

170088

Trần Nhật 

Tảo
06/05/1979

Thôn Vàng 1 Cổ 

Bi,Gia Lâm,Hà Nội

03307900082

2

09880372

26

PHUCLONG

83@GMAIL.

COM

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty TNHH 

NISHIMATSU 

Việt Nam

Cấp 

mới
17/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

156 GSLĐ

H24.17-

260123-

170090

Nguyễn Đình 

Hải
10/09/1984

Căn 406, Toà Hb01b 

KĐTM Dương Nội, 

La Khê, Hà Đông, Hà 

Nội

04008400517

8

09740388

68

haipvkt@gm

ail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 15

Công ty cổ phần 

xây dựng EVN 

Quốc tế 1 

Cấp 

mới
20/09/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Điện 

lực

157 TKQH

H24.17-

260123-

170091

Nguyễn Tuấn 

Dương
15/01/1983

83 Ngõ 378 Lê Duẩn 

Phương Liên, Đống 

Đa, Hà Nội

01908300047

5

09837116

99

duongtuanng

uyen@gmail.

com

Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng (cấp 

thoát nước)

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 19

Công ty TNHH 

Phát triển tư vấn 

tổng hợp Trọng 

Nghiệp 

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

158 GSXD

H24.17-

251231-

11500

Phạm Tuấn 

Thanh
20/08/1983

Tổ 8, phường Yên 

Hoà, thành phố Hà 

Nội

02508300019

8

09892008

83

ptthanh208

@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18
Học viện Kỹ thuật 

quân sự

Cấp 

mới
09/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Học việc 

Kỹ thuật 

Quân sự

159 GSXD
H24.17-

260119-

15120

Vũ Quang 

Hưng
09/11/1976

Thôn Phương Mới, 

xã Lương Tài, tỉnh 

Bắc Ninh

02707601153

6

08889346

66

Phuhung37

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng Dân 

dụng Công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

Vinaincon

Cấp 

mới
07/10/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

mailto:luuvietlinh97@gmail.com
mailto:luuvietlinh97@gmail.com
mailto:haipvkt@gmail.com
mailto:haipvkt@gmail.com
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